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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19DLL

TÊN HỌC PHẦN : TOÁN CAO CẤP C ĐỢT HỌC 2

MÃ HỌC PHẦN  : MTH100 TÍN CH Ỉ 3

* Phòng thi: 414/1 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1927712821Trương Công Tuấn Anh B19DLL Nợ HP

2 1926712822Nguyễn Thị Ánh Bảo B19DLL Nợ HP

3 1926712825Trương Thị Ngọc Châu B19DLL

4 1926712826Phan Hoàng Mẫn Chi B19DLL

5 1926712828Hà Thị Thúy Diễm B19DLL Nợ HP

6 1927712967Trần Tiến Đạt B19DLL Nợ HP

7 1927712830Lê Anh Đức B19DLL Nợ HP

8 1926712977Nguyễn Thị Thu Hà B19DLL

9 1926712831Hoàng Mỹ Hạnh B19DLL

10 1926712832Trần Thị Thanh Hằng B19DLL

11 1926712833Huỳnh Thị Thu Hiền B19DLL Nợ HP

12 1927712834Nguyễn Minh Hoàng B19DLL Nợ HP

13 1926252881Trần Thị Tú Hồng B19DLL Nợ HP

14 1927712835Nguyễn Đức Huy B19DLL

15 1926712837Huỳnh Mai Hương B19DLL

16 1926262926Lê Bích Khuê B19DLL Nợ HP

17 1926712838Nguyễn Thị Luyến B19DLL

18 1926712839Đỗ Khải Ly B19DLL

19 1926712840Nguyễn Thị Thảo Ly B19DLL
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h15 ngày 15 tháng 06 năm 2014

STT      MSV HỌ VÀ TÊN

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2            TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai



2/2
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B19DLL

TÊN HỌC PHẦN : TOÁN CAO CẤP C ĐỢT HỌC 2

MÃ HỌC PHẦN  : MTH100 TÍN CH Ỉ 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 414/2 * 182 NVL LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1926712841Phạm Ngọc Mai B19DLL Nợ HP

2 1927712842Lê Nguyễn Nhật Minh B19DLL Nợ HP

3 1926712843Dương Thị Trà My B19DLL

4 1926712844Phan Thảo Nguyên B19DLL

5 1927712966Võ Trương Đức Nhân B19DLL Nợ HP

6 1926712845Trương Xuân Hồng Phúc B19DLL

7 1927712847Đặng Đức Tân B19DLL

8 1927712848Phan Bá Thanh B19DLL Nợ HP

9 1927712850Lưu Đức Thịnh B19DLL Nợ HP

10 1926712851Nguyễn Thị Diệu Thu B19DLL Nợ HP

11 1926212791Hà Như Thủy B19DLL

12 1926712852Ngô Thị Ngọc Thúy B19DLL

13 1926712854Dương Thúy Tiên B19DLL

14 1926712855Phạm Hương Liên Trà B19DLL Nợ HP

15 1926712856Nguyễn Thị Xuân Trang B19DLL Nợ HP

16 1926712858Dương Thị Trinh B19DLL

17 1927712861Phạm Nhật Tuyên B19DLL Nợ HP

18 1926712862Nguyễn Thị Ánh Tuyết B19DLL Nợ HP

19 1926712865Nguyễn Thị Yến B19DLL
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT      MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 17h15 ngày 15 tháng 06 năm 2014

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:  
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2            TT ĐÀO TẠO BẰNG 2

Trần Trung Mai


